Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.000143
Số quyết định: 323/QĐ-BNV
Tên thủ tục: Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động
Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động đề nghị các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đủ năng lực để thực hiện kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ, bất thường trong quá trình sử dụng;
Bước 2: Tổ chức kiểm định ký hợp đồng và thống nhất chương trình kiểm định, thông báo cho tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động việc đồng ý thực hiện hoặc từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định bằng công văn (có nêu rõ lý do từ chối cung cấp dịch vụ);
- Bước 3: Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy trình kiểm định đối với máy, thiết bị, vật tư nêu tại bước 1;
- Bước 4: Sau 05 ngày kể từ ngày công bố biên bản kiểm định tại cơ sở, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cung cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định nếu đạt yêu cầu; Biên bản kiểm định; Dán tem kiểm định nếu kết quả kiểm định đạt yêu cầu hoặc thông báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục khi kết quả kiểm định không đạt yêu cầu.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
5 Ngày
	
Lệ phí :   (Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.)
Phí :   (Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.)
	
Thời gian kiểm định cụ thể phụ thuộc vào độ phức tạp của từng thiết bị và quy trình kiểm định. Tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản kiểm định đạt yêu cầu

	
Dịch vụ bưu chính
	
5 Ngày
	
Phí :   (Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.)
Lệ phí :   (Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2016 quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.)
	
Thời gian kiểm định cụ thể phụ thuộc vào độ phức tạp của từng thiết bị và quy trình kiểm định. Tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản kiểm định đạt yêu cầu


Thành phần hồ sơ: 
Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Lý lịch, biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần trước
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp: Hồ sơ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Trường hợp thay đổi vị trí lắp đặt: Hồ sơ lắp đặt.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối với kiểm định lần đầu
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Tính toán sức bền các bộ phận chịu lực (nếu có)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Lý lịch của thiết bị
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Hồ sơ xuất xưởng
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Hồ sơ lắp đặt
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Hướng dẫn lắp đặt và vận hành an toàn
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối với kiểm định định kì
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Lý lịch, biên bản kiểm định và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định lần trước
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Trường hợp kết quả kiểm định đạt yêu cầu: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định; Biên bản kiểm định; Dán tem kiểm định cho thiết bị;Trường hợp kết quả kiểm định không đạt yêu cầu: Biên bản kiểm định nêu rõ lý do kết quả kiểm định không đạt yêu cầu; Thông báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục.
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
84/2015/QH13	
	
Luật 84/2015/QH13	
	
25-06-2015
	
Quốc Hội

	
44/2016/NĐ-CP
	
Nghị định 44/2016/NĐ-CP
	
15-05-2016
	
Chính phủ

	
54/2016/TT-BLĐTBXH
	
Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH
	
28-12-2016
	
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	
16/2017/TT-BLĐTBXH
	
Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH
	
08-06-2017
	
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có thông tin
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
